PHIẾU BÀI TẬP SỐ 3 – NGỮ VĂN 
ĐỀ 1:

PHẦN I. (3 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi!”
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

(Hoàng Trung Thông- Những cánh buồm)

Câu 1 (0.5 điểm). Tìm những từ láy có trong đoạn thơ trên.

Câu 2 (1.0 điểm): Chỉ ra lời dẫn trực tiếp có trong đoạn thơ và chuyển lời dẫn đó sang gián tiếp.

Câu 3 (0.5 điểm): Giải thích ý nghĩa từ “chân trời” trong câu thơ “ Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời”. Hãy cho biết từ “chân” nói trên được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ?

Câu 4 (1.0 điểm) Câu thơ “Ánh nắng chảy đầy vai” sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng.

Phần II. (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về chủ đề: Tình cảm yêu thương của người thân trong gia đình góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách, giúp ta lớn khôn.

Câu 2 (5 điểm) Cho đoạn văn sau:

Mụ chủ đi rồi, bà Hai và con bé lớn nước mắt ròng ròng, lẳng lặng gánh hàng ra quán. Vợ chồng cũng chẳng dám nói với nhau câu gì. Ông Hai ngồi lặng trên một góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối, ghê rợn, nối tiếp bời bời trong đầu óc ông lão. Biết đem nhau đi đâu bây giờ? Biết đâu người ta chứa bố con ông mà đi bây giờ?… Thật là tuyệt đường sinh sống! Mà không gì cái đất Thắng này. Ở Đài, ở Nhã Nam, ở Bố Hạ, Cao Thượng… đâu đâu có người chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi hủi. Mà cho dẫu vì chính sách Cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu. “Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây…” cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí ông. Hay là quay về làng ?… Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến. Bỏ Cụ Hồ… Nước mắt ông giàn ra, về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây…

( Trích “Làng”- Kim Lân- Ngữ văn 9 tập I- NXB GD)

a. Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm (0.5điểm)

b. Xét theo mục đích nói, các câu được gạch chân thuộc kiểu câu gì? Các câu ấy thực hiện hành động nói nào? (1.0 điểm)

c. Viết đoạn văn phân tích diễn biến tâm trạng của ông Hai trong đoạn trích trên theo cấu trúc T-P-H. Trong đoạn văn có sử dụng 01 phép nối, 01 thành phần phụ chú. Yêu câu gạch chân chỉ rõ từ ngữ sử dụng làm phép nối và thành phần phụ chú. (3.5 điểm)

ĐỀ 2:  VĂN BẢN:  TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ

Bài 1. Trong tác phẩm Tiếng nói của văn nghệ, tác giả Nguyễn Đình Thi có viết:

“...Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh...”

(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)

1. Theo em,“vật liệu mượn ở thực tại” và “điều mới mẻ” trong đoạn trích trên được hiểu là gì? Từ đó giải thích nhận định trên của Nguyễn Đình Thi.

2. Em hãy cho biết, trong Truyện Kiều, hiện thực nào của xã hội được Nguyễn Du “ghi lại” và qua đó tác giả đã gửi vào tác phẩm “lời nhắn nhủ” gì?

3. Nguyễn Đình Thi đã khẳng định văn nghệ rất cần thiết đối với đời sống con người. Từ nhận thức đó, em hãy viết một đoạn văn nghị luận, độ dài khoảng 2/3 trang giấy thi, nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc học Văn trong các nhà trường phổ thông hiện nay.

Bài 2. Cho đoạn trích sau:

"... Có lẽ văn nghệ rất kị "trí thức hóa" nữa. Một nghệ thuật đã trí thức hóa thường là trừu tượng, khô héo. Nhưng văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc, nơi đụng chạm của tâm hồn với cuộc sống hằng ngày. Vì văn nghệ không thể sống xa lìa cuộc sống và sống là gì, nếu không phải trước hết là hành động, là làm lụng, là cần lao..."

1. Đoạn trích trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Nêu phương thức biểu đạt của văn bản đó?

2. Em hiểu như thế nào về nghĩa của cụm từ "trí thức hóa" trong đoạn ngữ liệu trên?

3. Theo tác giả, tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ?

Bài 3. Trong văn bản Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: “Mỗi tác phẩm lớn như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng, không bao giờ nhòa đi, ánh sáng ấy bấy giờ biến thành của ta, và chiếu tỏa lên mọi việc chúng ta sống, mọi con người chúng ta gặp, làm cho thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ”. Em hiểu tác giả muốn nói đến vấn đề gì qua câu văn trên? Hãy trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó.

------ HẾT ------

